	    CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH 

KIỂM TRA GIẤY TỜ DO NGÀNH CAND CẤP
	Stt
	Họ tên
	Cấp bậc
	Chức vụ
	Giấy 

CM CAND
	Số hiệu CAND
	Thẻ Đảng viên
	Thẻ ĐTV

(*)
	Thẻ CBĐT 

(*)
	Thẻ 

TTKSGT

(*)
	Giám định viên

(*)
	Đã kiểm tra
	Ghi chú

	1. 
	Vũ Thanh Bình
	
Trung tá
	Đội trưởng
	345-256
	345-256
	30048677
	
	
	
	
	X
	Thẻ điều tra viên đã hết hạn

	2. 
	Nguyễn Quang Dương
	Đại úy
	Phó đội trưởng
	346-150
	346-150
	30.048682
	
	
	
	
	X
	Đề nghị đổi Giấy CM CAND do thay đổi đơn vị công tác

	3. 
	Nguyễn Việt Hùng
	
Đại úy
	Cán bộ
	347-427
	347-427
	30050697
	
	
	
	
	x
	

	4. 
	Lê Văn Vượng
	
Đại úy
	Cán bộ
	347-691
	347-691
	30051818
	
	
	
	
	x
	

	5. 
	Trần Minh Thắng
	
Đại úy
	Cán bộ
	346-800
	346-800
	30047505
	
	
	
	
	x
	- Đề nghị cấp đổi giấy CM CAND do thay đổi cấp hàm từ úy lên tá, thay đổi nơi công tác

	6. 
	Vũ Thái Sơn
	Thượng úy
	Cán bộ
	348-630
	348-630
	30.057634
	
	
	
	
	x
	

	7. 
	Nguyễn Thị Nhung
	Thượng úy
	Cán bộ
	348-316
	348-316
	
	
	
	
	
	
	Chưa Kiểm tra do đang nghỉ chế độ thai sản
Đề nghị đổi Giấy CM CAND do thay đổi đơn vị công tác

	8. 
	Nguyễn Thị Hương
	Thượng úy
	Cán bộ
	348-311
	348-311
	
	
	
	
	
	x
	Thẻ đảng k phải do ngành cấp

	9. 
	Dương Xuân Lanh
	Đại úy
	Cán bộ
	345-923
	345-923
	30049842
	
	
	
	
	x
	

	10. 
	Mai Văn Hiếu
	Thiếu úy
	Cán bộ
	
	
	30053520
	
	
	
	
	x
	


	CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH
	ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI CSĐTTP VỀ KINH TẾ - MA TÚY
	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC


Lưu ý:

1. Các trường hợp chưa được cấp Giấy CM CAND, cấp đổi do thay đổi đơn vị, cấp đổi do thay đổi cấp hàm (Cấp úy, cấp tá), cấp đổi do thay đổi chức vụ phải ghi rõ tại mục ghi chú, đồng thời nộp kèm 02 ảnh 2x3 trang phục thu đông có mũ kepi theo hệ lực lượng ghi rõ họ và tên, đơn vị, nhóm máu sau ảnh nộp về Đội Tổng hợp.
2. Các trường hợp chưa được cấp số hiệu, thẻ đảng viên, thẻ CBĐT…. Ghi rõ tại mục ghi chú
